
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Tạ Đình Phương Anh 11/10/2011 K8_041 Phòng 2

2 Trần Duy Anh 20/01/2011 K8_042 Phòng 2

3 Hầu Phi Gia Bảo 07/09/2011 K8_066 Phòng 3

4 Phạm Phú Cường 01/02/2011 K8_091 Phòng 4

5 Phùng Thị Thúy Dung 10/12/2011 K8_094 Phòng 4

6 Phạm Khánh Dương 14/08/2011 K8_105 Phòng 4

7 Nguyễn Huỳnh Nguyên Đăng 22/03/2011 K8_122 Phòng 5

8 Văn Ngọc Hương Giang 11/06/2011 K8_133 Phòng 5

9 Ngô Duy Hải 25/08/2011 K8_140 Phòng 5

10 Phạm Ngọc Gia Hân 06/09/2011 K8_157 Phòng 6

11 Nguyễn Gia Huy 31/08/2011 K8_179 Phòng 7

12 Nguyễn Trọng Bảo Khang 04/09/2011 K8_209 Phòng 8

13 Đỗ Trần Đăng Khoa 18/07/2011 K8_230 Phòng 9

14 Nguyễn Trung Kiên 06/09/2011 K8_243 Phòng 9

15 Nguyễn Huỳnh Thiên Kim 06/07/2011 K8_245 Phòng 9

16 Tống Vũ Kiều Linh 24/03/2011 K8_263 Phòng 10

17 Nguyễn Thế Bảo Long 21/11/2011 K8_268 Phòng 10

18 Phan Đức Minh 24/10/2011 K8_288 Phòng 11

19 Nguyễn Nữ Trà My 27/06/2011 K8_299 Phòng 11

20 Nguyễn Trương Như Ngọc 28/03/2011 K8_330 Phòng 12

21 Nguyễn Châu Tịnh Nhi 21/02/2011 K8_359 Phòng 13

22 Trần Tâm Như 14/09/2011 K8_371 Phòng 14

23 Nguyễn Xuân Phong 24/11/2011 K8_379 Phòng 14

24 Cao Huỳnh Sỹ Phú 12/10/2011 K8_381 Phòng 14

25 Nguyễn Thành Minh Phúc 05/09/2011 K8_393 Phòng 15

26 Nguyễn Vũ Quang 18/06/2011 K8_410 Phòng 15

27 Phạm Nguyễn Tuấn Quyền 09/04/2011 K8_428 Phòng 16

28 Chu Ngọc Thảo Quỳnh 29/01/2011 K8_429 Phòng 16

29 Trần Chí Sang 09/12/2011 K8_435 Phòng 16

30 Đinh Mộc Thanh 07/08/2011 K8_445 Phòng 17

31 Vũ Tuấn Thịnh 17/08/2011 K8_465 Phòng 17

32 Nguyễn Thị Minh Thư 20/11/2011 K8_476 Phòng 18

33 Lê Nguyễn Bích Trúc 10/11/2011 K8_510 Phòng 19

34 Trần Minh Thanh Tú 28/03/2011 K8_527 Phòng 20

35 Cao Ngọc Bảo Uyên 21/11/2011 K8_537 Phòng 20

36 Lê Thái Nhã Uyên 07/03/2011 K8_538 Phòng 20

37 Nguyễn Hữu Văn 27/05/2011 K8_544 Phòng 20

38 Phan Tường Viên 09/12/2011 K8_550 Phòng 20

39 Nguyễn Phương Vy 11/03/2011 K8_565 Phòng 21

40 Võ Hoài Yên 17/08/2011 K8_576 Phòng 21

Danh sách này có: 40 học sinh.
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